
CÁC CHỈ TIÊU VÀ THANG ĐIỂM. 

( Kèm theo Thông báo số: 1579/TB-SNNPTNT ngày 08  tháng 7  năm 2022, của Sở 

Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn) 

 
I. Các chỉ tiêu về sinh lý, sinh hóa: 

Tổng số điểm tối đa là 70 điểm, gồm 9 nội dung như sau: 

1. Khối lượng quả :  
Thang điểm: 7 điểm (tối đa); 

Từ 800g - 1000g/ quả ( 6-7 điểm); >1000g/ quả ( 4-5 điểm)  

2. Hình dạng quả: 
Thang điểm: 5 điểm (tối đa); 

Qủa lê, tuí tinh dầu nhỏ ( 4-5 điểm); Quả tròn, túi tinh dầu to (( 2-4 điểm) 

3. Màu sắc quả: 
Thang điểm: 5 điểm (tối đa); 

Vàng xanh ( 4-5điểm); Vàng nâu, xanh đậm ( 2-4 điểm) 

4. Số múi / quả 

Thang điểm: 5 điểm (tối đa); 

Số múi 12-13 múi ( 5 điểm); khác: ( 2-3 điểm) 

5. Màu sắc thịt quả: 

Thang điểm: 10 điểm (tối đa); 

Phớt hồng ( 8-10 điểm); vàng xanh ( 7-9 điểm) 

6. Độ dai vách múi 

Thang điểm: 4 điểm (tối đa); 

Mỏng hơi dai, dễ tách:( 3-4 điểm); Dày, dòn, dể tách ( 2-3 điểm);dày, dòn, khó tách ( 

1 điểm) 

7. Tỷ lệ ăn được  

Thang điểm: 10 điểm (tối đa); 

61% - 65% (10 điểm); 56-60 % (9-10 điểm); 51-55% (8-9 điểm; 46-50% (7-8 điểm) 

8. Số hạt: 

  Thang điểm: 10 điểm (tối đa)  

 0-10 hat/ quả (9-10 điểm) ; >11 hạt (4-5 điểm) 

9. Độ brix: 

  Thang điểm: 14 điểm (tối đa); 

10-12% ( 10-14 điểm) ; 8-10%(6-9 điểm) 

II. Các chỉ tiêu về cảm quan: 

Tổng số điểm tối đa là 30 điểm, gồm 3 nội dung như sau:.  

1. Vị quả 

Thang điểm: 12 điểm (tối đa); 

Ngọt hơi chua, không the đắng (10-12 điểm); Ngọt hơi có vị thư đắng (7-10 điểm); 

Ngọt nhạt (4-9 điểm); Ngọt nhạt hơi có vị the (2-3 điểm) 

 2. Mùi hương: 

Thang điểm: 5 điểm (tối đa); 

Có mùi thơm mạnh (4-5 điểm); Thơm trung bình (3-4 điểm); Yếu hoặc không có mùi 

thơm (2-3 điểm) 

3. Cảm quan chung 

 Thang điểm: 13 điểm (tối đa); 

Rất ngon ( 11-13 điểm); Ngon (9-11 điểm; Trung bình ( 7-9 điểm). 
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